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Kë từ đây ta cử xưng hô Bụt-Như-Lai mà thôi, vì ngài đà 
lành chánh-quá, khêng.khá gọi Cù-đàm hoặc Thai-tit nữa. 
án Bụt-Như-Lai ở gần dưới gốc cây Bồ-đề đã dáng báy län. 
á ngày (thất thất tứ-cữu là 49 ngày), mỗi tuần đồi chó 
õtlän mà thôi, hằng tưởng gầm việc rất chánh rất thật. 


Trong con trởng gám như thế thì ngài bổ ăn bỏ uống. 
1a chẳng hề biết mệt nhọc bao giờ. 


Đến đầu tuần thứ ba Ngài di qua hưởng Tây-bắc khỏi 
y Bồ-đề mười ba säi, Ngài bèn gặp một cai dai là của 
ư Devas tạo lập cho Ngài; duy đài ấy cất bằng ngọc- 
ạch, chung- quanh có nién vàng ròng tế nhuyén.: Ngài 
n ngồi xếp bằng tại đó một tuần lề mà suy tưởng đến 
việc cách-vật trí tri; khi đến ngày thứ bảy thì sau hao-quan 
vinh diệu mà Ngài thuở nay chưa từng biết, bèn phát lộ 
„nơi ngoc-thé Ngài, lúc ấy tri Ngài thừa ưa phi đằng trong 
chốn chí-thiện muôn đầm voi vơi. 
Trên tóc Ngài có häo-guan màu xám set ra, cặp mắt 
> Ngài chiếu ánh màu vàng, còn huyét-mach Ngài có hào- 
.. quan dó lộ ra tử hướng, răng Ngài xet ra đốm lira tráng 
hơn mau bông hué, thú túc Ngai có chiếu ánh ngọc choi 
loa, trên đầu Ngài là.có một dao hào quan màu-tim xung 
lên lòa sàng. | 

Yén säng cüng häo-guan la lüng äy lám cho trái-dát 
chói lõa dường thé một cục vàng, cục ngọc to, còn mat 
bién thì chẳng khác nào nhir cần ngọc bich. 

Yến sáng bởi qui thế But-Nhu-Lai chiếu lên thấu các 
từng tiên và từng thần thánh, chiếu xuống thấu đến Âm- 
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ty và tuốc vào từng các But-Tö. Bo lá oa: nghi thần lực 
của But-nhu-lai vô ngán bày to ra cho thế-gian xem. : 

Trong khi But-Nhu-Lai tuần thứ nam ngồi dưới gốc cây 
Naga cách xa cây Bồ-đề ba mươi sái thì có con gái của 
Mara là qui chúa đàng đến cám dó Ngài như vầy: vần qui 
Mara sanh däng ba nàng qui-da-xoa, nàng thứ nhứt tên là 
Tahna. nàng thir nhì tên là Arati, nang thứ ba tên là Raga. 
Khi qui chúa đàng bi But nhục mạ bèn trở về má thuật 
lại cho ba con nghe rằng: vô kế khá thi dáng mà thẳng 
được Thai-tit Si-dat-tha xưng mình là Bụt-Như-Lai, xin ba 
con phải trợ lực. » Ba nàng qui-da- xoa ben chiu má thua 
voi qui cha rang: « ching | tôi vần là phụ- -nhơn ró nhiều kế 
mầu không ai cường cự nồi, ba con sẻ phục được Thäi-tir 
Sỉ-đạt-tha như bắt chim trong bây. vì bị cám dồ mà phải 
sa đấm. » 

Nói rồi đoạn ba nang ben sữa soạn đôi hình đặng thi 
hành .diệu kế. Nàng thứ nhứt hóa ra một nàng trinh-nữ 
tốt tươi như bông huệ, yêu điệu và hữu duyên như nụ hoa, 
tỉnh khiết như tuyên thủy, vô tội như chim tơ, thơm tho 
như bình hương dâng trước bàn thờ trong ngày tế të. 

Nàng thú hai hiện ra hình đòn bà dá nhàm việc đời, 
khôn lanh thạo việc và lại biết vó về dụ dồ, tốt như sao 
hôm, nhiệt thành như lữa Địa-ngục. 

Nang thir ba hiện hình ra don bà có tuói mà lại thông 
thạo việc đời hơn nữa. 

Cả ba đều đến gần But-Nhu-Lai; khi Ngài thấy ba 4 đến 
Ngài bèn thốt rang: « Vi viéc chỉ vó lý mà bay phải đến 
đâu, hạ phu-nhon kia? Trí hóa ta phi đằng cao xa làm 
sao sắc bás trông làm cho ndo loạn lòng ta được, chẳng phải 
đâu là nơi dé cho báu trông cám dó cho ta sa đám mùi đời 
đâu. Thôi bay hay di vé cho rảnh. » | 
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Khi ấy rán thần giữ hó đến sé đầu ra lam long mà che cho Ngài khói mưa gió. 
(Trương 63) 
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Ba nàng bèn hiéu rằng đứng chi-tõn oi nhầm le, hồ 
then cháng cúng, mau máu láy tay che minh lóa 1 má lui 
vë nhà và hối hận vô hồi. 


Trong: bốn mươi chin ngày mà But-Nhu-Lai ở gần lối 
cây Bồ-đề thì có xây ra nhiều chuyện khác đáng nhớ. Đây 
ta xin nhắc lại hai chuyện cho thién-nam tinh ap hết lòng 
_ nghi ngại. 

Qua đầu tuần thứ sáu khi But-Nhu-Lai di qua hướng 
“dong nam cây Bö-đề, Ngai dừng gót ngọc bên mé hồ idza- 
“Li-Dana thì trời mwa như cầm tinh mà đồ, gió thối lạnh 
-thấn xương, 
_ Khi ấy rắn thần (7 đầu) giữ hồ nầy đến gần But-Nhu-Lai 
đi vòng chung quanh chó But-Nhu-Lai ngồi củi mình lay bãy 
lần, đoạn sẻ đầu ra làm lọng mà che cho Ngài khỏi mưa gió. 
Khi bày ngày dá qua và mưa gió tạnh rồi, But-Nhu-Lai bèn 
nói với rắn-thần rằng: « Hë ai má mong lòng vào céi Táy- 
phang cực lạc thì phải hết lòng tir thiện voi người đồng 
loai, như người mới tó lòng đó, nếu ai mà thọ phép tu nhơn 
tích đức như thế thì sẽ được phước váy ! » 


Sau rốt khi Ngài tưởng gẫm đã 7 ngày chót rồi, eó hai 
nguoi chuyên nghề buôn bán tên là Tapouza và Palekat di 
ngan qua gần cây Bó-de. 

Chúng nó hen lâu đã từ biệt thành quê hương Oukkalaba, 
là chó gần vàm hai sông Krishna và Hoogly đồ ra bién. 
Chúng nó bỏ ghe dưới bến dan năm träm cóxe do theo 
đường rừng Huruwela dáng sang qua xứ Souwama bán 

hàng. 

— Duy khi chúng nó đi gần tới chó But-Nhu Lai đang ngồi thi 
bánh xe vùng hết cử động, cả đoàn xe phải ngừng lại đó. 
. Có một vì tiên-ông khi trước van là thân bằng của chúng 
nó hiện ra lại gần mà nói rằng: «Nguyen But-Nhu-Lai nay 
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đã thành Chánh quả dang ngồi dưới gốc cây Bồ-đề, Hai 
ngươi hay đến gần ngài vá dung cho ngài mật ong vá sửa. 
bo sau hai người se đăng công qua to.» 

Hai người lái buôn bèn nghe theo loi tiên ông. But-Nhu- - 
Lai nhậm của lễ mà thốt rằng. « Chúng ngươi sau được công 
qua rät to, vi hai ngươi có Jong rộng rai mà nghĩ đến ta. cho 
dàng chúng ngươi nhớ ta, thi ta cho hai ngươi. väi sgi tõe 
trén đầu ta đâu đề mà làm dau tích, chúng người hay lãnh 
läy vé cất chùa mà đề vào đó, ngày sau våt bửu-bối Gy se 
làm cho chúng ngươi cứ đường ngay mà đến chó chí thiện ». 

. Hai tên lái-buón mừng ro vô hồi, ben thọ lãnh vật biu- 
bối, bái biệt mà trở về quê hương, cất chùa thờ tóc But- 
Như-Lai đến nay thiên hạ hỡi thờ phượng. 
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Bó rồi kế đến ky Bụt-Như Lai bài việc tưởng gan 


kä 
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VÄI GIỜ CHOT NOT RUNG HURUWELA 


| Khi Bụt-Như-Lai đã mảng kỳ 7 tuần tưởng gẫm dưới 
cây Bồ-đề rồi, Ngài ı còn dụ dự chưa quyết di truyén cho 
thién ha hiéu Chon-Pháp rät máu lá deu Ngäi dä tường 
tận. Ngài nghi răng: « Gitta chón trän- -gian thiên ha bi 
rám luán trong đường lội lõi, mãu ai mà hiều được Chon- 


Song Bụt-tồ Brahma là đứng tột bực trong hàng chí-thiện 
ën tháu lóng But-Nhu-Lai, ngái bén tam biét ngói báu 


đằng van le như trở tay, ngự xuống chốn u-nhan Huruwela 
‘hiên ra cho But-Nhu-Lai thấy. 


But-t6 Brahma bèn giải áo choàn, quì gối xuống mà 

. nói rằng: « đứng chí-tôn ! van trong xứ Maghada va 

trong cdc nuóc khác tä-phdp đang thanh hành, ai git theo 
ta-phdp đều trở nên gian dc. 


«OÖ But-Nhu-Lai lá ké cúu dán dó thé, háy ra long tir bi 
mó cita Tho-vúc-truóng-sanh, vi có một minh Ngài biét 
mdy nhiém màu cita ay. 

«Ó' Bui-Nhu-Lai là nguồn cách-trí, hay rai nước cam- 
lộ mà giáo hóa chúng dân : 


« Van đứa mục-đồng giữ dê trên dành núi Hymalaya, 
dom xuống thay xa muôn dám các nước của dé buong. 
Nay But-Nhu-Lai đã nhờ được cuộc quang-minh lên tôt 
bực cao xa, háy ghé mắt ngó xuống chốn khô-hãi là nơi 
= người dang lao khó. 
| Từ bi But-Nhu-Lai! Vì đồng bau dóng loài, ngài hay 
Be day. Ó chi-tõn, chi dai, vó-lirong vó-bién But, hay chói 
dâu má truyen Chơn-đạo thi chẳng thiếu chỉ người nghe theo. 


¬.... 


Nghe các lời cầu như vậy BụtNhư-L-: bèn hết du dự 
đứng dậy mà nói rằng: < Dưới hồ Hidza-Li-Đana nước 
trong veo véo, thấu tôt đdụ có sen trắng, sen xanh moc lõ xố . 
giơ ngó to hưng pượng, khi mới nở ra thì ca thay đều 
tương tợ nhau. Song ít lâu ngó trồ ld, ld trồ bông dưới nước 
trong, cdi thì trường lên mặt nước, cdi lai mọc tuốc khỏi 
mặt hồ tró lá xanh hoa trắng sum se: hưng vuong tràn tré 
đưới bóng mặt trời. Loài người cüng thế, có người thi tinh 
thần anh-khiết ugt tuóc len. tren má huóng bóng quang ám, 
có kể lại lần quần dưới bùng chẳng hề thoác tục, kể lại dụ dự 
trong đường lội i phước. Ay váy ta sẽ lo län cho cita Thọ -đài 
trường-sanh mở rộng. 

Đây đã gần đến kỳ Bụt-Như-Lai đi truyền Chơn đạo, 
cho các xứ trong Trung-Chäa rô biết. 
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va xi Baranathi ma Fee E che người nhơn 
vá ké tu hành hiệu. 


üö Ngài. còn ở: trong. rừng Huruwela thì có 5 ông đạo 
theo Ngài, song vì họ nghỉ không biết Ngài có phải 
‘hon-tu chẳng, họ ben bd" Ngài mà đi. Vần Ngài khi 
trai giới lâu ngày liệc nhược phải. chết giất một lần; 
ri tỉnh lại thì Ngài chịu nhậm ,của lễ nàng Sujata dâng. 
y Ngài đi kiếm năm. Ong | dao An-tu ấ ấy mà truyền Chơn- 
năm ông đạo Án-tu nầy lúc đó ở tu trong chốn u-nhàn 
awon chẳng xa chi xứ Baranathi nay kêu là Bénarès 
Loi). 
ong khi thấy But-Nhu-Lai den thi ho cüng chưa tin Ngái 
thành chánh. ‘qua, | họ bèn tưởng trong long như vậy : 
T gười nầy vần là Án-tu tên là Củ-dàm đến đây mà dụ 
đồ-đệ, phồ quyến cùng là xin áo-xiêm, ta há đi cung kỉnh 
đó sao? Song le khi Bụt-Như-Lai càng đến gần chừng nào 
thì trí ho càng khai rạng, lòng càng kỉnh phục Ngài: Khi 
i tháy Ngài tới nơi bèn cùng nhau chúc màng và lấy nước 
rửa chơn cho Ngài, vì đường xa gai gốc đâm cào nức nở, 
cùng dọn, một chó tử tế cho Ngài nghỉ ngơi. Khi Ngài thấy 
, các thay Án-tu còn gọi Ngài là Cù-đàm thi Ngài nói rằng: 
4 Các ngươi chớ gọi ta là Cù-đàm nữa, má cũng đừng kêu ta 
là Än-tu, vi nay ta dä thanh But Chi-tön rói, lón bon het 
các loäi. 

Ké dó Ngái truyén Chon-Pháp cho ho vá day duong trau 
minh dáng dén noi tót lánh. : 
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Van lúc ấy nhám đêm trăng cận rim. Khi mặt trời chen ` 
lặn hướng tây gần dirc thì Ngài khỉ sự giäng dạy, là lúc mặt 
_. trăng đang mọc hướng đông mới ló lên được nữa virng. Khi ` 

trăng đứng đầu thì cuộc giäng vừa rồi. Các đạo Án-tu hết ˆ 
lòng tin lời Bụt-Như-Lai, nên được chi trọn lành. Van Bụt- 
Như-Lai là đứng trọn lành trong các đứng trọn lành, nên 
tai rừng Migadawon nay dá có được sau đứng thượng tri - 
hiệp cùng nhau nơi ấy. i 

Thuở đó tai xử Xá-Loi có con nhà Cu-phú tén la Yasa ` 
tanh tình huề hưởn hiền lương, cả ngày lo việc phóng tứ 
vui chơi đủ thứ. Ngày kia đang ngủ giữa các hầu xinh. gái 
- tốt, thinh linh tri hóa Yasa khai quang. Đến lúc thức giấi: 

thì trong lòng chàng va sanh nhám cuộc thế, bèn bỏ nhà 
mà đi thẳng vào rừng Migadawon. 
. Vận Byt- Như-Lai đã rỏ thấu lòng người, ngồi chờ, khi 
thấy tên Cu-phú ấy vào, Ngài bèn nỏi rằng: «Ó trẻ thiếu- - 
niên y tốt, hãy đến đâu theo ta mà học đạo, van Pháp ta day 
đâu là Chon-Phdp, ai học được thì có phước võ cùng.» 

Yasa nghe nói vậy liền côi giày thêu qui xa xa mà nghe 
Ngài dạy đạo như vầy: 

'« Ngươi phải trách xa những kề bất tri mà tìm người. 
khôn ngoan dáng làm quen lớn. ` 

« Ngươi hay kính trong ké nhơn đúc. 

« Ngươi háy an phận thủ thường, bực näo cứ giữ lấy bực 
ấu, chớ nên puge đẳng. 

« Ngươi chớ quên rằng viéc phước đức ngươi đã làm sé 
giúp cho ngươi có cóng-quá. 

« Ngươi hay giữ the-thöng nhon-phäm luôn, 

« Ngươi hãy vui lòng án hoc, vi sự án học là mõt đều rät 
quí trén doi. 

« Ngươi hay lo cho cha me háng vui lóng, lo cho vo con 
no ám. 
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lòng tin lời Bụt-Như-Lai, nên được chi trọn lành. Van Bụt- 
Như-Lai là đứng trọn lành trong các đứng trọn lành, nên 
tai rừng Migadawon nay dá có được sau đứng thượng tri - 
hiệp cùng nhau nơi ấy. i 

Thuở đó tai xử Xá-Loi có con nhà Cu-phú tén la Yasa ` 
tanh tình huề hưởn hiền lương, cả ngày lo việc phóng tứ 
vui chơi đủ thứ. Ngày kia đang ngủ giữa các hầu xinh. gái 
- tốt, thinh linh tri hóa Yasa khai quang. Đến lúc thức giấi: 

thì trong lòng chàng va sanh nhám cuộc thế, bèn bỏ nhà 
mà đi thẳng vào rừng Migadawon. 
. Vận Byt- Như-Lai đã rỏ thấu lòng người, ngồi chờ, khi 
thấy tên Cu-phú ấy vào, Ngài bèn nỏi rằng: «Ó trẻ thiếu- - 
niên y tốt, hãy đến đâu theo ta mà học đạo, van Pháp ta day 
đâu là Chon-Phdp, ai học được thì có phước võ cùng.» 

Yasa nghe nói vậy liền côi giày thêu qui xa xa mà nghe 
Ngài dạy đạo như vầy: 

'« Ngươi phải trách xa những kề bất tri mà tìm người. 
khôn ngoan dáng làm quen lớn. ` 

« Ngươi hay kính trong ké nhơn đúc. 

« Ngươi háy an phận thủ thường, bực näo cứ giữ lấy bực 
ấu, chớ nên puge đẳng. 

« Ngươi chớ quên rằng viéc phước đức ngươi đã làm sé 
giúp cho ngươi có cóng-quá. 

« Ngươi hay giữ the-thöng nhon-phäm luôn, 

« Ngươi hãy vui lòng án hoc, vi sự án học là mõt đều rät 
quí trén doi. 

« Ngươi hay lo cho cha me háng vui lóng, lo cho vo con 
no ám. 


` 


Leyi: Khi Ngai thấy các thẩy An-tu con gol 
vi m 
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« Ngươi hay cần ngôn cần hành, chó- khá duc tốc. 
« Ngươi hãy bố thi cho ké nghèo khô vira sức ngươi. 
‹ Ngươi hãu kính trọng vá thương yéu hết mọi người.. 


©. « Ngươi háy hết lòng khiêm nhượng, tri túc thường túc, 

SE _pà lại khi ai tit té -vói ngươi mà lam on cho ngươi, thi 
` -ngươi hay hết lòng cám nghĩa. 

ev Ngươi hãy trượng tăng. 

« Ngươi hãu trai giới vá làm viéc lành phước đức. 
4 Tóm lại một đều là ngươi ở chốn ba thù näy chớ khá 
© Jo buồn sợ häi, chó ngã lòng rang chí, bắt chước gương ta 

-dà But-Chi-Tén hằng vüng lòng ở giữa ba ngàn thé gidi luôn. 
.. Khi bốn ông hoàng trong xứ nghe và thấy bạn hữu là 
-Yasa sao nay lại trở nên nhơn-đức từ bỏ hết cuộc phóng 
tứ chơi bởi, vậy thì ngày thứ bốn ông cùng nhau vào rừng 
-xin But-Chi-Tön truyền đạo, đến chiều lại thì trọn rừng 

-Migadawon đã them số chon-tu được 11 người rồi. 

-._ KE it ngày có 50 chục gà thiếu niên cũng đến tầm sư thọ 

: giáo Từ ngày Bụt-Như-Lai sang qua xứ Xá-Lợi được năm 
„tháng thì:số đồ-đệ được đủ 60 người. 

„ Ngày kia But-Nhu-Lai nhóm các đồ đệ lại mà dạy như 
vậy: < Ớ chư đồ-đệ ói! hãu nghe ta chỉ bảo bón-phán phải 
lam: Chư đồ-đệ häy di cùng khấp xứ mà truyén Chon-Phdp 
cho ngườt nhơn-gian vá kể tu hành hiều biết. Ta cho phép 
chư đồ-đệ muốn phong cho ai vào dam dó-dé cüng được 
luôn, miễn là xứng đáng thi đủ, mỗi đồ-đệ một người di 
một ngã, chó khá trùng đường, dëng sự truyén Chơn-Pháp 
tràn khấp các xử như mâu bia trời xanh. Phải vúng lòng 
vi đạo, chớ khá ngã lòng trong con dụ dé. Còn ta thì se trở 
Đề làng Thina trong rừng Huruwela. » 

Khi ngài sai đồ-đệ di räo khấp cả hoàn-cầu rồi thì ngài 
liền trở về rừng Huruwela. 


THÀNH RAJAGRIHA HỮU DANH ` 


But Cù-đàm thỉnh thoản nhắm rừng Huruwéla. trực chỉ, 
dọc đàng Ngài hay ghé lại các nơi mà truyền giáo, chọ đến 


đỗi khi Ngài gần tới nơi thì có hơn ngàn người đồ-đệ theo. ' 
Ngài, trong dam ấy phải kề luôn chư đạo än'tu hữu danh © 


là Uruwéla Kathaba, Nadi Kathaba, Gaya Kathaba và các 
tiu-täng 


But-Nhu-Lai Ngäi ben nhó truc lai räng mm con Ngài _ 
con mang chức Thai-tir, đi ngan qua thành Rajagriha, thi ` 
vua xứ ấy hết long trượng đãi. Ngài, nên Ngài có hứa khi - 
nào thành chánh-quá sẽ đến mà giảng: dạy lẽ Chơn-Pháp pie 


cho dán trong nước nghe. Đến nay đồ-đệ theo: Ngài dư 
ngàn, Ngai bèn dời chon đến thành Rajagriha ở gần lối 
đó. Lúc đi đến cửa thành Ngài ngừng chơn lại, đoạn vào 
rừng chà-là mà tưởng-gẫm. 

Vua hay tin ấy ben phán cùng dân rằng: « Ông -Hoàng 
tên là Si-dat-Tha là con cháu dòng vua sang cá cai trị xứ 
Ca-duy-la~việt xưa nay, đương kim được thành chánh- quà 
thành Bụt, Ngài đến đây truyền aD cho chúng dän 
ró biét». 

Van dán rát vui mừng, vua liền dán 12 muôn binh có 
các quan văn võ theo hầu và các thiềng-sư trong nước 


cũng đều tháp tùng, đến tại vườn Tandiwana thì thấy Bụt- - 


_ Như-Lai đang ngồi chính giữa món-dé. 

Vua qui gối lay But ba phen đoạn ngồi xa, còn các quan 
cùng binh lính dân giả bèn đứng kế đó mà nghe Bụt giảng 
chơn-ngôn. 

But Cù.đàm giảng dạy hen lâu, Ngài nói cùng cä van quan 


` 
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i ka 10 muón dën di qui Phap, thi vua Binbisara noi 
Í CN Pon : 4 « Bach má. danh bhan But oblea bal rát 
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` Thiên hạ muôn trùng ca xang dach vong Ngäi, Dö-de 

vô số theo hầu, Ngài vào thành Rajagriha. Ngài ô- đó it 
“ ngày thì thiên hạ theo Ngai mà ‘tho giáo chẳng biết là bao 
- nhiêu. Trong đám thợ giáo ấy, thiện nam tín-nữ phải biết 
"dä có ông Tharipoutra và ông Maukalan sau trô nên môn- 
đệ Ngài rất có danh. 


SU TÍCH DZANECKA 


Song trong háng dán giá tai thánh Rajagriha có nhiéu 
người thấy thiên hạ vô số theo Bụt-Như-Lai má thọ giáo ` 
thì có lòng kinh khủng, vá lại chẳng thiếu chỉ người khi 

nghe Ngài truyền Chon-Pháp Chơn-Ngôn rồi bèn bỏ gia 
quyến mà di tu đặng döi theo But-cá. 


Như thế thì vợ của các người bó mà đi tu ấy sau sé trở 
nên thé nao? Quả thiệt But Cù-đàm đến đây làm cho nhiều 
người phải cô thân góa bụa, không thế lai sanh con cháu.. 
Đó, các công-tử trong xứ thay đều theo But mà qui-y thọ 
pháp, thì thành Rajagriha hết người sang trọng, lấy chi mà 
làm danh dự cho thành. 

Các người ấy giận dữ quá lẻ bèn đón đồ-đệ của But . 
mà nhục mạ, các đồ-đệ báo cùng Ngai, Ngài bèn thuật một 
chuyen cho dó-dé nghe dang virng lo ng nhiệt thành ; chuyện 
ấy như vậy : 


« Thuở xưa kia trong xử Mitila có một vua tên là 
Dzanecka cai trị một xứ rất to, danh tiếng cả dấy tứ phang. 
Hai ông Hoàng con tên là Arita và Paula lại làm cho danh 
vọng vua cha càng ngày càng tỏ rạng. 

Vua cai trị xứ Mitila đặng năm chục năm rồi Ngài băng. 
Vần lúc sanh tiền tại vị vua nầy hãng lo cho dán an cư lạc 
nghiệp, lo cho xứ sở phong nẫm thạnh vượng, nên hồn sek 
vua thượng coi tiên mà hưởng phước tiêu diéu. | 


Õng Hoäng anh lä Arita lo tõng täng vua cha mõt cäch 
sang trong, läm dú các lé nghi vä trai giói theo lé, doan 
thượng vị nối quyền cho cha, phong chức cực phầm cho 
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` ¡Ong Hoàng em lá Paula länh chức chấp chưởng binh quyền 
`. trong xứ. 

. Anh em dëu thuàn hàa cüng nhau, xú së càng ngày càng 
' etróng thanh. 

_.. Song ngày kia:c6 quan trong trào tánh hay ghanh hiền 
nghét ngỏ bẻn làm bồn-chương mà sàm tấu cáo gian cho 
ông Hoàng Paula. Vua anh hốt hỏa lôi đỉnh không suy đi 
xét lại bèn cất chức em và hạ ngục. 


Song nhờ vì vô tội mà ông Hoàng Paula thoác khỏi lao 
lung, trốn qua địa phận kia là chồ thiên hạ còn nhiều 
người trùng hậu cùng mình. Cả thay khi nghe tin như vậy 
- bèn tựu nhau đến mà phục sự, chiêu tập anh hùng. hưng 
binh đối địch cùng vua Arita. 


Hai anh em đánh nhau một trận rất dữ. Binh vua bi tử 
« tràn không còn mõt ai, vua cũng bị trận ấy mà bỏ mạng, 
Ui ông Hoàng Paula lên ngôi thế quyền cho anh. | 
Lúc ấy vo vua Arita dang tho thai. Khi nghe chóng bai 
trán mà bó mang thi so hài quá chirng, bën toan trón qua 
xử Tsampa là chó có ba con ở dó. Song nghi rằng nếu di 
tay khóng. át khóng khói dói khát, bà Hoàng hàu bën dáo 
soát cung viện tóm thâu bữu vat vàng ngọc giấu vào thúng, 
đoạn đồ lúa lên trên ‘mat, lấy quần áo rách mà đậy lại, 
cải trang giả thương khách, đội thing lên dau, từ biệt hoàng 
thành mà trốn chẳng ai hay biết chỉ ráo. Ä 

Khi di dä kha xa, vi moi mệt má dừng chon, vào miễn 

. kia cát gan quan 16 má nghi met. Song bà Hoang hau lay 

lam lung túng chẳng biết đường nào về Tsampa. Bung ai 

đi đường cũng hỏi, mà không ai biết. Bả giã hỏi đường 

về Tsampa mà thăm chồng là người buôn bán, mà cả tháy 

trả lời rằng không biết. 

Có một hai người thấy bả nhan sắc lạ thường và lời nói 


Sự 7 Pa ` A eas D ` : rts re 3% os - 
Khi Ngài thấy các thầy Án-tu còn gọi Ngài là Cü-dàm (hi Ngai nói ring : ta lá Cb-däm nữa, 
E vi nay ta đã thành But chi-tón rồi (Trương 67) 
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« Ngươi hay cần ngôn cần hành, chó- khá duc tốc. 
« Ngươi hãy bố thi cho ké nghèo khô vira sức ngươi. 
‹ Ngươi hãu kính trọng vá thương yéu hết mọi người.. 


©. « Ngươi háy hết lòng khiêm nhượng, tri túc thường túc, 

SE _pà lại khi ai tit té -vói ngươi mà lam on cho ngươi, thi 
` -ngươi hay hết lòng cám nghĩa. 

ev Ngươi hãy trượng tăng. 

« Ngươi hãu trai giới vá làm viéc lành phước đức. 
4 Tóm lại một đều là ngươi ở chốn ba thù näy chớ khá 
© Jo buồn sợ häi, chó ngã lòng rang chí, bắt chước gương ta 

-dà But-Chi-Tén hằng vüng lòng ở giữa ba ngàn thé gidi luôn. 
.. Khi bốn ông hoàng trong xứ nghe và thấy bạn hữu là 
-Yasa sao nay lại trở nên nhơn-đức từ bỏ hết cuộc phóng 
tứ chơi bởi, vậy thì ngày thứ bốn ông cùng nhau vào rừng 
-xin But-Chi-Tön truyền đạo, đến chiều lại thì trọn rừng 

-Migadawon đã them số chon-tu được 11 người rồi. 

-._ KE it ngày có 50 chục gà thiếu niên cũng đến tầm sư thọ 

: giáo Từ ngày Bụt-Như-Lai sang qua xứ Xá-Lợi được năm 
„tháng thì:số đồ-đệ được đủ 60 người. 

„ Ngày kia But-Nhu-Lai nhóm các đồ đệ lại mà dạy như 
vậy: < Ớ chư đồ-đệ ói! hãu nghe ta chỉ bảo bón-phán phải 
lam: Chư đồ-đệ häy di cùng khấp xứ mà truyén Chon-Phdp 
cho ngườt nhơn-gian vá kể tu hành hiều biết. Ta cho phép 
chư đồ-đệ muốn phong cho ai vào dam dó-dé cüng được 
luôn, miễn là xứng đáng thi đủ, mỗi đồ-đệ một người di 
một ngã, chó khá trùng đường, dëng sự truyén Chơn-Pháp 
tràn khấp các xử như mâu bia trời xanh. Phải vúng lòng 
vi đạo, chớ khá ngã lòng trong con dụ dé. Còn ta thì se trở 
Đề làng Thina trong rừng Huruwela. » 

Khi ngài sai đồ-đệ di räo khấp cả hoàn-cầu rồi thì ngài 
liền trở về rừng Huruwela. 


THÀNH RAJAGRIHA HỮU DANH ` 


But Cù-đàm thỉnh thoản nhắm rừng Huruwéla. trực chỉ, 
dọc đàng Ngài hay ghé lại các nơi mà truyền giáo, chọ đến 


đỗi khi Ngài gần tới nơi thì có hơn ngàn người đồ-đệ theo. ' 
Ngài, trong dam ấy phải kề luôn chư đạo än'tu hữu danh © 


là Uruwéla Kathaba, Nadi Kathaba, Gaya Kathaba và các 
tiu-täng 


But-Nhu-Lai Ngäi ben nhó truc lai räng mm con Ngài _ 
con mang chức Thai-tir, đi ngan qua thành Rajagriha, thi ` 
vua xứ ấy hết long trượng đãi. Ngài, nên Ngài có hứa khi - 
nào thành chánh-quá sẽ đến mà giảng: dạy lẽ Chơn-Pháp pie 


cho dán trong nước nghe. Đến nay đồ-đệ theo: Ngài dư 
ngàn, Ngai bèn dời chon đến thành Rajagriha ở gần lối 
đó. Lúc đi đến cửa thành Ngài ngừng chơn lại, đoạn vào 
rừng chà-là mà tưởng-gẫm. 

Vua hay tin ấy ben phán cùng dân rằng: « Ông -Hoàng 
tên là Si-dat-Tha là con cháu dòng vua sang cá cai trị xứ 
Ca-duy-la~việt xưa nay, đương kim được thành chánh- quà 
thành Bụt, Ngài đến đây truyền aD cho chúng dän 
ró biét». 

Van dán rát vui mừng, vua liền dán 12 muôn binh có 
các quan văn võ theo hầu và các thiềng-sư trong nước 


cũng đều tháp tùng, đến tại vườn Tandiwana thì thấy Bụt- - 


_ Như-Lai đang ngồi chính giữa món-dé. 

Vua qui gối lay But ba phen đoạn ngồi xa, còn các quan 
cùng binh lính dân giả bèn đứng kế đó mà nghe Bụt giảng 
chơn-ngôn. 

But Cù.đàm giảng dạy hen lâu, Ngài nói cùng cä van quan 


` 
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i ka 10 muón dën di qui Phap, thi vua Binbisara noi 
Í CN Pon : 4 « Bach má. danh bhan But oblea bal rát 


ñ-chủ. hiện hình người i thanh=nién lich lám đến trước 
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` Thiên hạ muôn trùng ca xang dach vong Ngäi, Dö-de 

vô số theo hầu, Ngài vào thành Rajagriha. Ngài ô- đó it 
“ ngày thì thiên hạ theo Ngai mà ‘tho giáo chẳng biết là bao 
- nhiêu. Trong đám thợ giáo ấy, thiện nam tín-nữ phải biết 
"dä có ông Tharipoutra và ông Maukalan sau trô nên môn- 
đệ Ngài rất có danh. 


SU TÍCH DZANECKA 


Song trong háng dán giá tai thánh Rajagriha có nhiéu 
người thấy thiên hạ vô số theo Bụt-Như-Lai má thọ giáo ` 
thì có lòng kinh khủng, vá lại chẳng thiếu chỉ người khi 

nghe Ngài truyền Chon-Pháp Chơn-Ngôn rồi bèn bỏ gia 
quyến mà di tu đặng döi theo But-cá. 


Như thế thì vợ của các người bó mà đi tu ấy sau sé trở 
nên thé nao? Quả thiệt But Cù-đàm đến đây làm cho nhiều 
người phải cô thân góa bụa, không thế lai sanh con cháu.. 
Đó, các công-tử trong xứ thay đều theo But mà qui-y thọ 
pháp, thì thành Rajagriha hết người sang trọng, lấy chi mà 
làm danh dự cho thành. 

Các người ấy giận dữ quá lẻ bèn đón đồ-đệ của But . 
mà nhục mạ, các đồ-đệ báo cùng Ngai, Ngài bèn thuật một 
chuyen cho dó-dé nghe dang virng lo ng nhiệt thành ; chuyện 
ấy như vậy : 


« Thuở xưa kia trong xử Mitila có một vua tên là 
Dzanecka cai trị một xứ rất to, danh tiếng cả dấy tứ phang. 
Hai ông Hoàng con tên là Arita và Paula lại làm cho danh 
vọng vua cha càng ngày càng tỏ rạng. 

Vua cai trị xứ Mitila đặng năm chục năm rồi Ngài băng. 
Vần lúc sanh tiền tại vị vua nầy hãng lo cho dán an cư lạc 
nghiệp, lo cho xứ sở phong nẫm thạnh vượng, nên hồn sek 
vua thượng coi tiên mà hưởng phước tiêu diéu. | 


Õng Hoäng anh lä Arita lo tõng täng vua cha mõt cäch 
sang trong, läm dú các lé nghi vä trai giói theo lé, doan 
thượng vị nối quyền cho cha, phong chức cực phầm cho 
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` ¡Ong Hoàng em lá Paula länh chức chấp chưởng binh quyền 
`. trong xứ. 

. Anh em dëu thuàn hàa cüng nhau, xú së càng ngày càng 
' etróng thanh. 

_.. Song ngày kia:c6 quan trong trào tánh hay ghanh hiền 
nghét ngỏ bẻn làm bồn-chương mà sàm tấu cáo gian cho 
ông Hoàng Paula. Vua anh hốt hỏa lôi đỉnh không suy đi 
xét lại bèn cất chức em và hạ ngục. 


Song nhờ vì vô tội mà ông Hoàng Paula thoác khỏi lao 
lung, trốn qua địa phận kia là chồ thiên hạ còn nhiều 
người trùng hậu cùng mình. Cả thay khi nghe tin như vậy 
- bèn tựu nhau đến mà phục sự, chiêu tập anh hùng. hưng 
binh đối địch cùng vua Arita. 


Hai anh em đánh nhau một trận rất dữ. Binh vua bi tử 
« tràn không còn mõt ai, vua cũng bị trận ấy mà bỏ mạng, 
Ui ông Hoàng Paula lên ngôi thế quyền cho anh. | 
Lúc ấy vo vua Arita dang tho thai. Khi nghe chóng bai 
trán mà bó mang thi so hài quá chirng, bën toan trón qua 
xử Tsampa là chó có ba con ở dó. Song nghi rằng nếu di 
tay khóng. át khóng khói dói khát, bà Hoàng hàu bën dáo 
soát cung viện tóm thâu bữu vat vàng ngọc giấu vào thúng, 
đoạn đồ lúa lên trên ‘mat, lấy quần áo rách mà đậy lại, 
cải trang giả thương khách, đội thing lên dau, từ biệt hoàng 
thành mà trốn chẳng ai hay biết chỉ ráo. Ä 

Khi di dä kha xa, vi moi mệt má dừng chon, vào miễn 

. kia cát gan quan 16 má nghi met. Song bà Hoang hau lay 

lam lung túng chẳng biết đường nào về Tsampa. Bung ai 

đi đường cũng hỏi, mà không ai biết. Bả giã hỏi đường 

về Tsampa mà thăm chồng là người buôn bán, mà cả tháy 

trả lời rằng không biết. 

Có một hai người thấy bả nhan sắc lạ thường và lời nói 


lấy theo: tên ống cha‘ ni a đặt là Dzanecka Thái-tử tự ' 

: chi truóng đến 15 tudi má chia ró tóng-tich là con ai, 

ong ngày kia con nít nhà hoang thấy không cha bèn kêu. 
; Hoang nầy là : con, don bà góa. - 


thang. ta lay làm lạ ben hỏi căn do thi mới ró N 
iti sự: cha bị ti trận, mẹ bi phiếu lưu. 


Chàng ta bèn sanh tâm khao khát sự hoán cửn. Song 
muốn phục nghiệp ong cha - thì trước phải có binh gia và 
Sn bạc mới dwoc. Chàng va bèn xuất thân buôn ban đăng 
“kiếm bạc tiền mà cử đồ đại sự. 


T inh rói chàng va mới di mướn một chiếc tàu, trương 
óm nhám (hành Caumawatoura trực tấn. 


“Song ra khỏi vừa được hai ngày tàu bi một trận bảo to 
di đập vào lố bé nát. Ca thay ban bè chết ráo, duy còn 
K ột mình ông hoàng-tử nhờ ôm được tấm ván nương theo 
trọng sóng mà chịu ba đào giữa bién minh mông. 


May có mot náng tiên kia là thần coi việc bién giả thấy 
'Thái-tử nầy gần lụy, bèn ra tay tế-độ, đem thẳng về xử 
Mitila là chồ khi trước vua cha tri-vi thiên hạ. Đến nơi nàng 
điên đề Thai-ti nằm trên thạch ban là chó nhiều đòi vua 
-xÚ Mitila thường hay tiệt yến tại đó. Thäi-tir nằm trên thạch 
; ban ngũ an giất điệp. | 
— Song le áp ngày ấy vua xứ Mitila dá thăng hà đề lại một 
` nàng cóng-chúa my danh là Thiwali. Trước khi tac hơi vua 
+ 6 hội quần thần mà phản rằng: < Trầm chết không con trai 
ké. vị, thi người nào ma công chúa Thiwali chon làm?chồng 
thì sẻ được kế-vị cho Trầm làm vua xứ Mitila. Nên chư 
““khanh khá chọn lựa kỉ cang, được người lịch lãm như vì 
“Thượng-đế, mạnh như bảo tố, thông minh như các đứng 
thiên-văn hữu danh, có sức giương cây cung nầy mà trắm 
đướng giương không nhút nhich, sẻ có tài tìm được cái chó 
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. trầm đã chôn giấu ı mười ché vàng, trí hóa phải bằng täi 
lực, thi mới nên gà công-chúa cho đó. ` 


Quần thần tống táng vua. một cách trọng thề. Khi các: 
việc an bài, thì lại lo kiếm chồng cho Cóng-chúa Thiwali. 
Chẳng thiếu chi nơi đến mà chưa ai đặng việc. 


Quần thần phân phân bất nhứt, bèn dé điên trì mà cầu 
may, day bắt một cặp bò trắng thắng vào xe đoạn cùng 
nhau lên ngồi thả vàm đề bò đi thông dong tự ý. 


Tuy con mắt phàm không thấy được chớ có tiên ra tay 
dần cặp bò tráng ay kéo xe dén noi thach bàn la chò- 
Thai-tir dang an giát diép. 


Quần thần bèn kêu Thái-tử dậy rồi dắc di nga dóng- 
môn mà về thành. Khi các quan thuật lại lời thác cố cia 
vua, thì Thải-tữ liền lấy cung mà giương dé như chơi, 
đoạn di Um được mười ché vàng thì các quan bèn gá Cóng-- 
chúa Thiwali cho Thái-tữ Dzaneeka. (Anh em nhà chú nhà 
bác lấu nhau). 


Nhơn dân hớn hở, có vài ngàn Đạo-nhơn dùng binh-bát 
trắng múc nước mà đồ trên bệ ngai, chúc Tân-vương xử: 
Mitila muôn muôn tuôi thọ. 


Vua nầy là con vua Arita Dzanecka ở ngôi lâu năm. 
Song số mạng ngài đã có tiền định sau phải xuất gia đầu: 
Bụt. 

Số là ngày kia ngài đi đạo trong ngự-huê-viên, bóng. 
thấy hai cây xoài, một cây thì cẵn còi khô héo, còn cây 
kia thì sum sê hoa quả, trải chín tương tợ trứng vàng. 
Ngài ben thừa ưa hải một trai, thì các quan. theo hầu: 
liền bắt chước hải cả trái cả lá. Khi vua trở về thấy vậy 
bèn phán rằng: « Quả thát của cải thế gian đều có gian tặc 
mong nom, nay vé tay người nầu, mai vé tay người khác, thé 


i "ege nào khác câu xoài nầy. Bởi vay ta khá tim kiếm thứ của 
u bau nào má không ai iranh-hánh thì mới ben vüng duge. » 
` Vua nghỉ nhw thé bèn lén mặt áo casa rồi bó đền mà đi. 


i "voa ra khỏi đền đi tìm nơi thanh ván mà tu trì là vào 
: y trên núi Himawonta. Song ba Hoàng-hậu rất nen. 
> buồn thảm, trông chồng một ngày một biệt, bèn đì. kiếm 
i wa gáp ngai lién theo ngài lên núi. 


á: 4. 


Van ngày kia ngài đi ngan qua gần thành Daunou, ngài 
dừng chơn trước phố người bán tên mà hỏi rằng: « Làm 
sao mà khi nhắm câu coi ngay hay vay, mà mầu lại nhắm 
. một con mắt, sao không mỡ hết hai con má coi? Người bán 
s ‚ten tra loi rằng : < Da, béi vi, nếu tôi mỡ hết hai con mát 
x “má nhắm cây tên ngay hay vay, thi chắc phải sai, vi hai con 
"dành nhau läm cho tôi zem không chính dinh. 

_. Con thầu, sao thầu dá xuất gia đầu But mà lại dem dán- 

bà theo ben lưng làm gì ăn mặc nhồn nha như vay? Quả 

“"_ | thiệt người đàn-bà ấu là con mắt thứ nhì, nó sé làm cho thầu 
© đi chẳng nhằm đường ngay mà väo nơi tốt lành vay. 


- Khi ngài day lại thì thấy bầy con trẻ đang chơi có đứa 
nhỏ tay tả deo một: chiếc vòng vàng, tay hữu đeo 1 chiếc 
vòng vàng và 1 chiếc vòng bạc, ngài bèn hồi nó: < Sao 
khi mầu giö tay ı mát thi nghe rón rán má tay trái lai yem 
liém? Con nhó áy dáp lai räng: « Da, thưa tay mặt tôi 
không khác nào những người ở chốn hồng tran: vong váng, 

. vòng bạc, vo po, chồng chồng, cả cuộc hằng ngày hay động 
: nhau thi that tinh trong lòng cũng động vay. Còn tay trái 
=- tôi thì khá ti như các đao-nhơn dá phầi rồi thế sự, väo nơi 

a thanh en má lo viéc tu nhon tich dúc däng den chón tot 

7- lành. 

' Khi Ngài nghe các lời tỉ thí cao sâu như vậy, Ngài bèn 

nhứt định từ cuộc thế tình mà tu trì chơn-đạo. Trước 


— 76 — 


trám dá dhon giấu ı mười ché vàng, tri hóa phải bäng tar. 
lực, thì mới nên ga cóng-chúa cho đó. > 


Quần thần tống tảng vua một cách trọng thê. Khi các. 
việc an bài, thì lại lo kiếm chồng cho Cóng-chúa Thiwali. 
Chẳng thiếu chi nơi đến mà chưa ai đặng việc. 


- Quần thần phân phân bất nhứt, bèn đề dién trì mà cầu ` 
may, day bắt một cặp bò trắng thắng vào xe đoạn cùng- 
nhau lên ngồi tha vam đề bò đi thông dong tự ý. 


„Tuy con mát phàm không thấy được chó có tiên ra tay 
dần cặp bò trắng ấy kéo xe đến nơi thạch bàn là chờ: 
Thái-tữ đang an giất điệp. 


Quần thần bèn kêu Thai-t dậy rồi dắc đi ngá dóng- 
môn mà về thành. Khi các quan thuật lại lời thác có của. 
vua, thi Thai-tf lien lấy cung mà gong dé như chơi, 
đoạn di tìm được mười ché vàng thì các quan bèn gá Cóng-- 
chúa Thiwali cho Thái-tữ Dzanecka. (Anh em nhà chú nha 
bác lấu nhau). 


Nhơn dân hớn hở, có vài ngàn Đạo-nhơn dùng binh-bát 
trắng múc nước mà đồ trên bệ ngai, chúc Tân-vương xứ f 
Mitila muön muón tuöi tho. ~ 


Vua nầy là con vua Arita Dzanecka ở ngôi lâu năm. a 
Song só mang ngài dá co tién dinh sau phái xuät gia dau er 
But. = 


Số là ngày kia ngài đi dao trong ngự-huê-viên, bóng 
thấy hai cây xoài, một cây thì cán còi khô héo, còn cây 
kia thì sum sê hoa quả, trái chín tương tợ trứng vàng. 
Ngai bén thira wa hai mót trai, thi các quan theo hầu: 
Dën bắt chước hai cả trái cả lá. Khi vua trổ vé thấy vậy 
bèn phán rằng: « Quả thật của cải thế gian đều có gian tặc 
mong nom, nay vé tay người nầu, mai vé tay người khac, thé 
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; «ue nào khác cáy a xodi náy. Bói váy ta khá tim kiém thúcúa 
bau nào má không. ai iranh hành thi mới ben vüng được. > 


. Vua nghi như thé ben lén mặt áo casa rồi bó đền mà di. 


ii, Vua ra khỏi đền di tim nơi thanh van mà tu trì là vào 
. rừng trên núi Himawonta. Song bà Hoäng-häu rất nên, 
buồn thảm, trống chồng một ngày một biệt, ben di. kiếm 

"và gặp ngài liền theo ngài lên nui. 


+ Van ngày kia ngài đi ngan qua gần thành Daunou, ngài 
`. đừng chon trước phố người bán tên mà hồi rằng: « Lam 
. sao má khi nhắm câu coi ngay hay vay, mà mầu lại nhắm 
một con mắt, sao không mỡ hết hai con má coi? Người bán 
_ tên trả lời rang: < Da, bổi vi, nếu tõi mồ hết hai con mắt 
mà nhám cây tên ngay hay vay, thì chắc phải sai, vi hai con 
dành nhau làm cho tõi xem không chính đinh. 


_ Còn thầu. sao thầu đã xuất gia đầu But mà lai đem dán- 

_ ba theo ben lung làm gì ấn mặc nhón nha như váy? Quả 

`... thiệt người đàn-bà ấu là con mắt thứ nhì, nó sẽ làm cho thầu 
` đi chẳng nhằm đường ngay mà vào nơi tốt lành vay. 


- Khi ngài đay lại thì thấy bầy con trẻ đang chơi có đứa 
nhỏ tay tả đeo một. chiếc vòng vàng, tay hữu đeo 1 chiếc 
vòng vàng vá 1 chiếc vòng bạc. ngài bèn hỏi nó: « Sao 
khi mầu gió tay mặt thì nghe rón rán má tay trái lại yêm 
liem? Con nhỏ ấu đáp lại rằng: « Dạ, thưa tay mặt lôi 
không khác nào những người ở chốn hồng trần : vóng vang, 

` Gong bạc, vo vo, chồng chồng, cá cuộc hằng ngày hay động 
， nhau thì thất tinh trong lòng cüng động vay. Con tay trdi 
tôi thì khá ti như các đao-nhơn đà phũi rồi thế sự, vào not 
thanh SS má lo viéc tu nhơn tích đúc dàng đến chón tôt 
lành. 

Khi SA nghe các loi ti thí cao sâu như vay, Ngài ben 

nhứt định từ: cuộc thế tình má tu trì chơn-đạo. Erước 


Ahi va vào rừng cá, ngọn cao tột mày xanh trên. núi Himawontä, 
Ngai ben be một nhành cấy trao cho bà Hoang-han mà 
. ¿phán ráng: « Đôi ta chẳng khác nào nhu nhänh. ndy đã .. 
día cội, há trông cho đâu dó sum pầu được sao. Ay nóg. từ P 
i ‚day Đợ chồng ta phải phân rể đói phang. » E , 3 


a Kë rói Ngai ben di tuöc. vao rirng. Ba Hoäng-häu khóc 
be than van rät nen thé thầm, đoạn trở về Mitila má tu- 
hen tích đức, bố thí của cải cho ké nghèo nàn:Khi bả. - 

= chết ben; dang vao.tién cảnh mà hưởng phước tiên điên. ~ + 


|  Cón.vua Dzanecka là con vua Arita. Dzanecka lap được: ` 
“nhiều công qua. rất to, qua kiếp khác được thành But. 
But 4 ay là ta đây, dang giảng đạo cho các ngươi nghe. .. 


| . Con các người kia là: đứa con gái đeo vòng dó nay đã. A 
l thành đồ-đệ yêu dấu của ta. người bán tên dó lä Ananda ` 
ee da) la dö-de trung tin của ta. 


- Ba Hoàng-hậu Thiwali sau đặt tên là Yasodara (Raru dä-layi SC 


. Mặc tình những đứa ít đức tin, đề nó nhục mạ chúng.. 
nguoi. Chúng ngươi khá thình lòng giữ trọn làm theo các 
lời của đồ-đệ yêu dấu ta, là Purna trong khi ta sai nó qua 
xir Chronaparenta mà truyën chon dao. 


‘ Càc loi döi dàp 2 ay nhu vay : 


EE e Purna õi! ván dán xứ Chronaparenta nhiều đứa tàng 
bạo độc dit, nếu chúng nó nhục ma mi, thì mi tính làm sao ? - 
— «Da, Bach quá Tón-su, tôi sẽ chẳng trả lõi, miền là 
chúng nó chưởi mắng má đừng lấu tay đánh hoặc lấu dá 
quống thì cũng nên cho chúng nó là kề hiền lương đó. | 
` — « Còn như chúng nó läy tay đánh mi thi mi liệu thé 
nao ? 
— < Da, Bach quá Tön-sw, tói cüng cho chúng nó lá có - 
- lòng nhon tú, vi chúng nó không dùng dao mà chém tôi. 


1 
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— «Con như chúng nó giết mầu, mầu mới liệu làm sao ? 


— « Da, Bạch quá Tôn-sử, dy là chúng nó có lõng quảng 
đại, vi nho Ai nó, töl e Sg dou it hơi, ma được tür 


Vi khi í ấy. ngài da dana: sira soan sai SE tốp đồ-đệ khác 
äi khäp xứ Kosala và xứ Nagadha mà truyền Chon-pháp. 


BUT. NHƯ-LAI HOI CŨ LY 


Trong con But Cü-dàm truyén Chon-Pháp tai Rajagriha, 
có nhiéu dân theo đạo hằng hà sa số như hoa đưa nở trên ` 
: - cây thì vua Đầu-đồ-ra là cha của But ở tại cung trong xt ` 
Ca-duy-la-viét buồn bực vô cùng, một ngày thêm một già. - 


Cách đã sáu năm con yêu dấu bỏ cha già, bỏ vợ yếu con 
thơ, bó sự giàu sang, ngôi báu mà di vào từng tìm Gs 
u-nhan Huruwéla tu niém. 


Lan lau có tin vé dán Ca-duy -la-việt-quấc: một lần. Trong 
‘hic sau đây trên trời dưới đất có tró điềm cho nhon dân xứ . 
Ca-duy-la-việt hay rằng Thái-tử tu hành thông thạo các 
phép nay đã thành Bụt rồi. 

Sau nữa khi Ngài qua tại xứ Xá-Lợi mà truyền Chơn- 
ngôn, thiên hạ theo đạo đông lắm, thì bên Ca-duy-la-viét 
quấc cũng có nghe tin. 


Cho nên vua Đần-đồ-ra bèn triệu một vi đại-thần đến 
mà dạy rằng: « Trầm muốn thấu mặt con Trầm trước khi 
thăng hà. Khanh häy dẫn theo 1000 binh do đường 
hướng đông qua đến xứ Magadha là chồ con Trẫm đang 
giáng day Chon-Phdp mà nói või con Trầm rằng nay Träm 
đã gần đất xa trời, muốn thấu mặt con trở vé cố-ÏÚ ». 

Quan Đại-thần ấy phụng mạng do theo đường hướng-đông 
đến chùa Wélouwon ở gần cita thành Rajagriha, trong lúc ` ` 
But giảng dạy rất thạnh hành. Song kbi nghe But giáng 
day thì quan Đại-thần quên linh vua bèn cùng 1000 binh 
qui pháp, mặc áo ca-sa ở chung lộn cùng bồn đạo mà tu 
niệm. Khi vua Dáu-dó-ra thấy sao Dai-thán không về, ben 
sai sứ thứ nhì, sử thứ ba, tới sử thứ bay, mà cả thay cùng 
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: bith gia đều nghe Chơn-ngôn ma khéng chiu tró vé. Thi 
` vua Däu-dö-rä lấy làm phiền näo, vua bèn doi quan Tam- 


trưởng một thời với Thải-tử Si-dat-tha. Cà hai thuở äu- 
È Ini ng bing töötig than tương ái, Vua phan cũng ông Kaloudari 
1g: «Con hay qua đó mà rước But Cü-dàm vé đâu, Träm 
còn cd, một minh con là ké tin cậu má thôi. » 


Khi Kalóudari qua đến đó nghe lời But truyền giáo, bèn 
giải binb-giáp, mác áo cá-sa vá choán giáy tráng-hat má tu 
heo các sử kia. 


i: Tuy vay má không quén linh vua sai. Nén khi den & dó 
geg 7 nBáy rồi dng ben đến gần But-Nhu-Lai lay ta theo 
phép đoạn nói rằng: « Muôn lay ngàn lay But-Nhu-Lai, nay 
:mùa mưa dä mang, giờ thượng trình dä đến rồi. 


Nay câu có đang trồ sanh hoa quả dọc theo đường, sen 
trång, sen xanh dang dua nö trên mát hö. 


I Kia các loài phi-cầm đàng lăng lăng liễu lién, chuyền qua 
bay lại mà lo làm 6. | 

Giỏ thırong-trinh vien pong đã đến rồi, tai xứ Ca-duy- 
la-viét vua Däü-dö-rä dang phiền muộn, ước mơ cho đăng 
thấu mặt Ngài trở vé cö-Iy. » 

Bụt-Như-Lai nghe vậy ben nhậm lời. Ngài liền nhút 
định chọn một muôn đạo-nhơn xứ Magadha và một muôn 
đạo-nhơn ở xứ Ca-duy-la-việt là sứ và binh của vua cha 
dá sai qua đó mà họ theo tu không chịu về, cä thay hai 
muôn đạo nhơn theo hầu Ngai mà hồi cé-ly. 

Đường di từ đó qua cho đến Ca-duy-la-việt-quốc là 600 
đậm ; Ngài định đi 60 ngày cho đến nơi. 

Qua ngày khỉ sự thuong-trinh có trăng thì do theo đường 
hướng tây mà trực chỉ. 


| phúc dén la óng - ‘Kaloudari. Van ông Kaloudari nầy sanh 
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Ong Kaloudäri tức tốc về xứ chơ vua Đầu-đồ„ra bay, 
__ rằng Thái-tữ Si-dat-tha nay đã thành Bụt chí-tôn, đã khẩn. 
` chju hồi cố-lý mà thăm cha già. i 
3 "Nie: phép của But nên dng Kaloudari đằng väa khong’ 

SE đầy mot phút đã đến Ca-dny-la việt-quốc rồi má truyền: 
= tin lành. | 

Vua Dšu- dö-ra khóc mirng, ben day don yén má đãi tõi 
| trung là ông Kaloudari.- Khi dự yến rồi, ông bèn bó cơm va” 

đồ. ăn vào day, đoạn đằng vân mà trở lại dưng cơm cho; ` 

Bụt. Mỗi ngày ông Kaloudari cứ việc bay qua bay lại dam. 
` com nước sám tai xứ Ca-duy-la-viét mà dưng cho But ` 
dën lúc dimg chon lai nghi ma ding. i 
- (Con tai thành Ca-duy-la-việt thì thiên ha dang sấm sanh > 

lễ vật sữa sang các cuộc huy hoàng dang nghinh tiếp But ` 
¿ Nbu-Lai cho xứng dang. Ze 
. Họ ra ngoài thành lựa một chòm cây sum sé, don quét 

sach së đăng cho But-Nhu-Lai và các säi tam nghi tài dó. 

Khi hay Ngài di gân tói thành thì thiên ha chay ra ngoài 
thành mà nghinh tiép, con nit di däu óm bóng mà za 
cùng đường. 

Song các ông hoàng thấy Thái-tử Si-dat-tha được danh 
dự hiền vang dường ấy thì sanh lòng tật đố bèn nghỉ rằng: 
«Vän va là cháu ta, ta há đi phải cung kính va sao ? 

Song le But-Nhu-Lai dá ró thấu lòng người, mac hiện hồ 
än, mac hién hö vi, ben phi đằng lên mây cho mua tión 
xuóng lám cho thién ha vá bóng hué wót dám. Các óng 
hoàng cùng là dân thúr liền qui gối xuống, còn vua Đầu-đồ- - 
ra lạy con mà nói rằng: « Khi mới sanh con ra thì cha đã 
một phen cúi đầu trước mặt con, đến sau vi có điềm tiền 
định cha lại lay con trong lúc ăn lề thán-canh tịch-điền. 
Nay con đã tội chó lành rồi thì cha tuy đầu râu bạc trắng 
cũng cúi đầu lay con lần nữa». 


có Y, EH chon trước cita: (Hành ` 
| “mà nghỉ ngơi. Ä o 
' gai din hai van đạo-nhơn theo háu ngái má di 
én dëng ` án mái ngày. Khi dán thấy ngài sao hạ ` 
y ; thì, My dam lá má nói a « Cé lë nào . 


rind fe di loan xa SERGE ián, con. ngài sao. alae 
A ep ec ter it d mà A hành, khấc từ bia vây» d 


Di ooN khi nghe But-Nhu-Lai các nghia như thế 
ula. bón tánh của con đã tôt bực rồi. 

tử Si-dát-tha nay đã thành But, bèn về đền củ. Bà 

-chüa Ra-ru-đà-la đang đợi ngài trong cung. 

` Khi But-Nbu-Lai vào nội cung thì Bà Công-chúa Ra-ru- 

da-la mop xuống ôm chon ngài ké dáu và chon, thi vua cha 

Đầu-đồ-ra thuật lai cho ngài hay: rằng trong lúc ngài vắn 

mặt hèn lâu, dâu ở nhà trực tiết rất nên hiến hạnh và giữ 

nghĩa cùng chồng trọn dao, 

_-' Khi nghe tin ngài dá qui tăng thì bà Công chúa sấm áo 

` Vàng một màu với áo tăng mà mặc. Khi nghe Ngài mỗi ngày 

dùng: có một bữa com thì bà Công-chúa cüng làm theo 

Dạ sử way. 

~~. Từ ngày Ngai bó đền ma đi thì bà-Cóng: chúa bó giường 

SE SC chigu ngoc clr nám giwong bày ba nghéo nan dang má 
- ` ham mình noi gương chồng, bó hết các hương vi khi trước 
wa dùng va thân thê không hề trau tria như trước nữa. 
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But-Nhu-Lai nghe nói vậy liền đáp rằng; « Lam như 
vay mới là phải đạo, sau chắc dëng công quả to.» - 

Bà Công-chủa cứ một lòng muốn theo chồng mà tu niệm 
_ dàng đến nơi tột lành. | 

` Cũng trong lúc'áy em But là Ông hoàng Nanda đặng: ton | 
lên làm Thái-tử Dóng-Cung. Song Bụt dạy em phải từ chức 
mặc áo vàng theo anh má tu niệm thì em cũng vâng. lời, đầu - 
vợ mới gá tiếng khóc than nán ni thế mấy, đứng. gần cita ` 
sb dëm theo dán Thải-tử sao sao cũng trổ về mặc lòng, 
Thäi-t cứ việc di mà thôi, 

Bởi đó con But là Rahula được phong lên chức Böng.cung, | 
ba Ra-r u-da-la ben sai con dén lay cha mà lành gia tai. 

But bén day rằng : : « Thái-tữ là con ta rất yếu đấu, nay 
den xin ta cña cài thé gian lá đồ bữu hình tắc hữu hoại, ta . 
- vần muốn cho nó cüa cải chẳng hề hư mất. Ngài nói rồi 
bèn day Dó-dé Maukalan lấy dao cao đầu Thái-tữ và cho 
mặc áo vàng, choàn giây trường-hạt. 

Ngài dá làm như vậy là có y dạy hề ai muốn sâu niệt 
bàn thành but thì phải qui tăng thì có thế dé hon là làm 
vua chúa ở đời. Ngài bèn ghi vào But-Pháp rằng: tự tư 
đi hậu, ai muốn tu trì trước phải xin. phép cha mẹ mới 
được. Vua Däu-dö-ra không ai kế trị mà khi thấy vậy bèn 
mừng. 

Khi But-Nhrr-Lai ở tại Ca- -ảny-la- việt-quốc được it lâu làm 
nhiều phép lạ, nhơn dän rất kinh phục, hằng lo cho But: 
Pháp thạnh hành, dụ dó thân quyến vào Chơn-đạo. đoạn 
Ngài từ biệt quê hương, bó núi Ca-duy-la-viét-qudc mà 
xuống đồng tráng sông Gange, đến đâu đều dạy thiên ha 
phép mới, lần lần Ngài sang qua các xứ hướng nam và xứ 
Rajagriha. 


CONG VIỆC CÚA BUT NHU-LAI MỖI BÚA 


KH ngáy But-Nhu-Lai ở dưới gốc cây Bö-đề đã dáng 
(ron cóng-quá và tôt chó lành, hoàn toàn cách-vật tri tri 
rồi, thì Ngài bèn khi sự truyền Chon Pháp cho loài người 
thánh-thần cho đến giờ chót trong kiếp đầu thai luân 
hồi sau hết thì Ngài phải giải thi mà vào niết-bàn thành~ 
But, thì đã được 45 mùa bông rồi kế đến lúc vì trời nắng 
hạng trong mùa thu làm cho bờ sông Gange phải bị thảm. 


Nghĩa là -tron 45 năm Ngai chẳng hề xao láng ngày giờ 
thị. tiết, vì lòng từ bi thương perl ma phan có chừng đổi 
thú lớp. 

. Mãi năm khi đến thang juin cá mây đã ngưng tụ trên 
trời trong mùa bạ, lien rá ra mưa xối xuống như máng, 
“nhu cầm tỉnh mà đồ, ca xứ tràn tré đâu đó cũng là nước 
cä. Các đường mòn thành nầy qua thành kia đều lở sụp 
¿ráo rất hiểm nghèo cho kể đi đường. Dông gió ám ám 
'sấm sét tuôn xuống làm cho cây cối phải sập, các trạm cất 
‘doc theo đường bằng lá cho bồn đạo ở chực Bụt-Như-Lại 
đi ngan qua đó cũng đều ngả sập ráo. Ngoài đường vắng 
teo không có ai đi một người. 

Trong ba tháng như vậy thì Bụt-Như-Lai không đi đâu 
duoc, chớ thường Ngài wa di chó nầy qua chó kia dang 
má truyền giáo cho dán chúng. Nên khi mùa mưa dëng 
- dá khỉ sự thi Ngài ben vào chùa mà nghỉ, khi thì ở chùa 
_ trong rừng Migadowon gần cira thành Baranathi, lúc lại 
vào chùa gần thành Rajagriha là kinh-đô xứ Magadha là 
chồ Ngài rất triéu mộ, duy tại đó có món-dé đã cất cho 
Ngài một cảnh chùa trên nồng gần cita thành, đặt tên là 


3 chữa Welotwon. ' Có các aa tinh-tayén theo. Ngài v vào. 
S chùa ấy mà ở. 
dc Trong cơn nghỉ lại chùa ấy công việc mỗi ngày ra thế 
"nào xin kề ra sau đây. a 
Troi vita rang dóng thi But-Nhu-Lai thức day, - teeny, 
i j:ngủ. trên một cai giường nghèo khó, mỗi. đêm CR väi, 
gr má thôi. ` i 
A i Thức dậy rồi Ngài bèn sút miệng và thay đồi. áo xiên, 
- a đoạn Be vao noi thanh v SE mà tưởng, gầm, chiêm 


sw. thé thấu đáo eg người, nên Ngài. ngồi mà chiêm- | 


Ei ee ai có ) cong. quä cung khong boi deu biet được. i 


khong dang cho Ngái day dao. | : 


- Khi xem xét hết:các đều Ngài bèn: minh choàn giây 
trang-hat, vai mang bình-bát đi xin cơm. Lúc ra khỏi chùa 
Ngài trực chỉ đến thành gần đó, lựa xóm näo dät dao Ngài 
bèn đến đó. Khi thi có dó-dé đi theo, thì dọc đường Ngài . 
day dỗ các đều và làm phép la cho họ bền lòng tin giữ. Lúc 
lại đi một mình do theo đường bị mưa mà hư lở. Khi nào 
Ngài đi hành-khấc một mình làm vậy thì trên không trung 
có tiếng tiéu-thiéu trói nhiệp, nghe rất thanh thao khác 
tiếng đờn phàm, thiên hạ rất hân hoan mọp sát đất má. 
lay cháo Ngai. d 
Khi hành-khấc rồi Ngài trở về chùa, rửa chon hõng mát. 
thì các đồ-đệ áp vây chung quanh mà nghe giảng dạy. 
Ngài ben than cùng đồ-đệ rằng: < Ó đồ-đệ ôi! Phải giữ 
lòng, giữ tri, bởi vi loài dị thú thì khó mà trổ nên loài 
thường thu, mà thường-thú lại khó trổ nên loài người hon 
nữa, Còn đường vào Niét-ban-thanh But rät gay tró cho 


loài người lắm, các dó-dé 67! 


— 87 一 


. Doan Ngài lựa trong các “đều cách vật trí tri mà giảng: 
HỆ: Se đồ-đệ. Hé nghe giảng rồi thì đồ-đệ phân ra kë lo việc 
"nầy, người lo việc khác, kể thì ra ngồi dưới tang cây to, 
-'người lên vào hang núi mà suy nghỉ các lời Bụt-Như-Lai 
mới dạy đỏ. 


ˆ Còn Ngài khi công việc ban mai đã làm rồi thì Ngài lo- 
cơm nước. 

$ Dën düng ngo tú hướng thiên hạ muôn van đi theo- 
đường | mòn té tuu đến chùa mà nghe But giäng lẻ đạo. 
Bat câu là người xứ nào, bực nào, dën sang, hen giàu khó 
N gai deu vui long giáng day; mài ngày Ngai day dao mét 
:giờ đồng hồ, rồi thi ai về nhà nấy. 

_ Đoạn Ngai lo tắm rửa theo phép. Kế đó Ngài nhóm dó- 
dé lại ma day nữa cho đến tắc quảng mới thôi. 


Tối lại thì các thần thánh ở trời xuống đảo vần trên nóc 
chùa rồi đáp xuống qui lay But-Nhw-Lai mà nghe Ngai 
` >giäng day ding mở thêm rộng tri khôn làm cho bền lõng 

-. đạo đức. Ngài dạy đến hết canh ba rồi Ngài vào liêu má 
' an nghỉ it giờ. : 

Qua đầu mùa thu các sái trong chùa hối há lo sấm sanh 
đồ hành trình đặng có theo Ngài mà đi giãng đạo các nơi. 
Thiên hạ khi hay Ngai se đi hướng nao thì đồn chuyên 
lần nhau làng nầy qua làng kia, nội cả miền sông Gange 
_ đều hay biết ca Dân chúng đều nhóm nhau lại má tu kiều 
bồi lộ cho Ngài đi hoặc don dep cây cối, ban bằng gò gốc. 
Dân hướng bắc khi nghe Ngài mùa nầy sẻ đi giảng đạo từ 
thành Rajagriha cho đến thành Saranathi đều đóng cữa bỏ 
nhà áp đến thành thị mà nghe giáng cho đến cùng. 

Cơn rừa chừ mùa thu đã đến, các thủ yết trùng bỏ 
đường mòn mà vào rừng bụi, thì Bụt-Như- Lai với dó-de 
mới đám thượng trình, vì sợ đi sóm mà đạp nhầm chúng, 
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đường rừng tir. Bắc chí Nam, từ Đông chí Tay. Khi Ngai rá . 
` di thiên ha theo hầu rất đông dio, chớ khi ở tại chùa tai 
` có vài trám dó-dé nay cüng theo Ngài mà di. , 


Di đến làng nào Ngài cũng ghé lại mà giäng day, t thì thiên 
ha: lai càng theo thêm đông hon nữa, di dai theo sau chẳng: 
hề đức mà táng tụng sự vang hiền của But-Nhu-Lai. 


“Doc theo đường có nhiều người nhon đức thành tih cất 
chùa từ chặn dàng đến đâu lö tối cho có chồ €ho ` Bạt) nghi: 


ngoi, hoäc ćó khi Yen nghi an dưới cội xoài tran: tre, hoa 
qua, | 


Böi có nhiéu khi Ngài chẳng sợ mệt mỗi phải, trở: di SH 
lại các làng quen mà dạy đạo, nên Ngài đã thông thiệt các: 
đường trong cả xứ từ thành Rajagriha qua đến: BaranatHi, - 
từ thành Wettalie qua đến thành Tawattie: - ` 


Trọn nữa đời má thiên hạ không nhằm, môi lần Tighe ` 
But đến giäng day thì ai cũng vui lòng nghinh tiếp rồi theo 
má nghe truyén Chon-ngón. Tuy But mặt ảo bán han mặc tá 
long mà cả mình thiệt là tiên phong dao cốt, đấy dãy. 
quang minh chiếu diệu. Tuy là But Cù-đàm ở xứ Ca:duy- ` 
la-việt mỗi ngày phải đi xin cơm mà độ nhut, song sw - 
xinh hiền nào ai bì kịp. 


d đường ëch thánh Rasjugeiba ngài và ado. dé a chon 

m nghỉ đêm dưới gội xoài, ` 

hỗ 4 ay Ta mot cánh rát xinh dep vá phú túc hơn các cảnh _ 
rong miền T rung-châu. Lúc Ngai vừa ngồi lên đống lá thì 
bon hai ngần người ở các ling ké cán chay dén má xin 


ii giảng dao. 
hi ngài xem ky từ người rồi thì ngài nói rằng : « Chung 


ngwoi lõng nuiến theo duo däng tusthän thi ehúng ngươi 
h y nghe sự tích của ten Maitra-Kanı yaka san nầu : 


Thuở đời thượng-cồ tại thành Baranathi có một tên buôn 
“ban kia chüyen right buôn bién loi ding cũa cải rất nhiều. 


Của cai tràn tré vô số mà số phần không yên, trong lòng 
buồn bực vi vợ không có con. 
-— Đã nhiều năm qui mòn gối mà cầu khấn but-thän Ẩn-độ, 
` cầu thần run g,thần vưòng,thần thành, thần ruộng. May đâu 
- ngày kia đắc kỳ sở nguyện, vợ va trồ sanh được một con 
_, trai rất lịch hơn hết các trai nhà buôn, va bèn đặt tên cho 
nó là Maitra-Kanyaka. Song le tên lái buôn bién nay 
| -muón cho con phú hữu tú häi, tuy đã giàu bực ấy ma cứ 
việc đi buôn, rủi ngày kia bị tàu chiềm mà bỏ mang. 

Vợ goá chồng lo việc nuôi cơn mà giấu không cho nó 
“biết cái nghề buôn bién cũa cha nó đó, vi sợ e nó phụ 
nghiệp tử Bang thira chäng. 
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Khi con lon khön thi me day nhiéu nghé, con chiu long 
me mà hoc. Làm nghề thứ nhứt được 4 túi bạc, con đem 
về giao cho mẹ. Làm nghề thứ nhì được 8 túi bạc, nghề 
thú ba được 16 túi, nghề thir tu được 32 tui cũng đều dem 
về dâng cho mẹ ráo mà đền ơn cúc dục sanh thành. 


Song ngày kia con nghe thiên hạ thuật lại nghề cüa cha 

_ khi trước, thì không có chỉ càng nội, lòng con quyết chuyên 
một nghề buôn bién như cha thuở xưa vậy. Mẹ khóc lóc 
than vang ôm chéo áo mà năn nỉ, con đã không ké lời mẹ 
mà lại lấy chơn hất mẹ mà đi. 


Ngày kia xuống tàu di ra các xứ cù-lao, bi giao- ana đón. > 
đàng, làm sóng gió nhận tàu va chiềm ngäm. Maitra-Kanya- 
kà ôm được một tấm ván mà thả trôi theo lượng sóng. 


Hèn lâu trôi nỗi như vậy, may đâu ngày kia gió tấp vào 
một cái cù-lao, thì có bốn nàng nữ-tiên tuyệt sắc đến 
nghinh tiếp dem về ở đài hoa rực rõ nguy Làn có da thử 
vui chơi toại chí, va ở đó được 4 năm. 


Song lâu ngày va đà nhàm lòn, bèn xuống tàu đi qua 
hướng nam. Đi hèn lâu mới tới Cù-lao kia gặp 16 nàng Mi- 
tiên lại càng lịch hơn nữa, rước va về ở trong ngọc-lầu đã 
được 8 năm. 


Song rồi cũng nhàm lờn nữa va bèn xuống tàu đi tuốc 
hướng nam, gặp một cái thành lửa, chung quanh có ba 
vọng tường, ấy là Địa-ngục. 


Như vậy mà va däm đi vào giữa thành lúa ấy. Ban đầu 
va thấy nhiều đều quái lạ như sau day: gần bên va thay 
có một người đang cap tru sắt nướng lira dó làm cho thịt 
da nó bị cháy khét nghẹt, máu mü chäy ra hôi ham thúi 
tha, nó la khóc than xiết chẳng khi ngừng rang: « tói có 
tội, va đã an cắp do dao-nhon nen But-pháp phạt lôi. » 
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lõi, con mắt lõi tròng, bụng đói xanh xương, ôm đầu gối 
- mà cán. Chúng nó bi khô hinh dường ấy là vi tội khi sanh 
tiền trên đương gian ăn ở gắt gao, ăn mày đến xin cơm 
_tiừa cá cặn cũng không chịu cho. 

Maitra-Kanyaka đi tóinữa thì thấy có một người bị trói vào 
oc, có một con kên ken to. cứ lấy mõ mà mó gan nó, và la 
| äng : 4 Tao móc gan máy hoäi, vi tói mày hói sanh tiën 
Ka läy em ‘dau, chi dau. 

“Maitra-Kanyaka lại có thấy một con di-thú bung rất to 
ma miệng nhó như lồ trón kim, vi khi sanh tiền nó a hành 
"ac nghiệp, ăn ở bổn sën, khi trá dữ ton với mọi người.. 


«Sau rốt khi đi đến giữa thành thi va có gap mõt người 

. cao lớn, trên đầu có mang một cái niền sắt đốt lira đến 
đổi trắng xát, thì va hỏi rang: « Máy lä ai vay? » 

= Tên cao lớn ấy trả lời rằng: Tói là một đứa bat hiến, 
` thuở sanh tiền làm cho mẹ tôi phải khóc lóc. » 


Maitre-Kanyaka nghe nói vậy bèn rung sợ mà nói rằng: 
«tõi đâu cüng là con bất hiếu, tôi đã lam cho me tôi phải 
buồn rầu khóc lóc » 

„Va vừa khai tõi bät hiéu ra thi hu khóng có mõt tigng 
> nói như vầy: «Ai đã lồi lầm mà nay đã án nan thống hối 
. tiền khiên thì đăng khỏi, còn như đứa xấu mà dang thong 
dong thì phải chịu khồ sở mà đền lội. » 

Tiếng ấy vừa dức thì cái niền sắt ở đầu người cao lớn 
liền bay qua tròng vào đầu Maitra-Kanyaka Tuy đau đớn 
__ quá chừng, mà va cu làm thinh không than vang một lời. 
> Dá đầu nức nõ, con mắt ra máu, miệng sôi dom, mà va 
cứ nin thinh chịu vậy. 

Va lại nói rằng: < Nếu phối mang niền sắt näy trọn đời 
tôi cüng không dám phản nàn đăng mà đền lội cho ke đã 
phạm đồng tõi như tõi váy. » 


Khi va vừa nói lời ấy thì niền sắc lien bay bồng lên - 
_ không-trung cao hơn cây Tala bảy lần, thì Maitra-Kanyaka ~ 
an hơi hồn bay vé cdi thọ ở chen lộn với các tiên.» 


` Bụt-Như-Lai thuật truyện ấy rồi, liền kêu các người dën >. 
_ nghe mà nói rằng : Ó bồn đạo yéu dấu ôi ! tên Maitra-Kariyaka ` 
> gy là ta đây: Bởi vi những bạc tiền ta làm được bao nhiêu ` ` 
da đã giao lai cho me ta. Ta dá được toai chi tại các 
'cu-lao hướng Nam, ma ta đã có bi mang niền sắt cháy, vi 
` la khi trước dä làm cho me ta buön räu khóc ló 


. Nói bay nhiêu lời rồi But-Như-Lai. liên d 
dam đều qui lay Ngai. 
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gay But-Nhu-Lai dä dác dao má di giáng day các 
en đây đã được 5-năm. Cơn nọ nhằm trong tuân 
; sau, găp. Jic- mua däu sông suối đều nhäp cả, nên 
hư-Lai và các säi bèn vào chùa Gautha Gayaihela gần 
Wethalie' mà nghi mét. 

¡01 sớm kia Ngai dang chiém nghiém viéc an xem xét 
hon-gian. thi Ngai tháy tai xd Ca-duy-la-viét vua cha. 
đề. ra gần thăng hà. Vua cha khi ấy đã được 97 tuôi, 
| giữ các đều Chớn-Pháp cüa con truyền một cách 
ighiém nhật. ` 

a- Đần- dö-ra cũng. hằng ước ao nghe lời But-Nhu- 
= Chon De cùng ở ' gần cho phi t tinh phu. tü trong 


le do set sá gay go nén mite toan lam 
p la. Ngài ben chọn lựa đồ-đệ một vài người rồi cùng 
u bay böng, len khöng-trung,, xông may lước gió như 
p nhàn mà hồi có-ly. Thira lúc troi tói Ngai bén coi 
ngựa. Kantaka ha xuóng gitra sàn dën, máy nguói theo 
ma, đăng. vân giá vỏ ấy là em ruột Ngài tên Nanda, 
n của Bà Patzapati là kế mầu, khi mẹ ruột Ngài là Bà 
Máya Tinh-Diéu dä qua doi, ba ké-mau náy lè vo thứ hai 
yua Däu-dö-ra có nuói duóng Ngái; khi ay ciing có Ananda 
t-nim-da) là anh em có cậu theo đó vá hai dó-dé trung 
tin là Tharipoutra và Maukalan. | 
. Vua Đầu-đồ-ra khi ấy đau nhức tir chỉ nằm trong giường. 


But-nhu-Lai bước lại gần lấy tay đề trên tráng mà nói 


ary eae 


säng: « Nhơn công-quả cña ta dá làm trong nhiều kiếp ` 
_ luân hồi, nhon viéc tu niệm đắc đạo cña ta dưới gốc Bồ-đề, 
ta khiến cho cdi đầu näy hết cuộc dau thương. 
Bụt-Như-Lai nói vừa dức lời thì đầu vưa cha Ni thá 
hết sự dan thượng. f 
‘Nanda lai gin nám tay cha già mà nói ráng: Nion ; 
công con tu luyện bay lâu dưới chon But-Nhu-Lai, nên. 
_ khiến cho tay nay hết nhức. » y | 
Thay sài Tharipoutra tung kinh tổng: « lôi wróc cha chon ` 
náy hết nhức. u 
‘Thay säi.Maukalan cũng nói: cưới cầu er thân thé näy 
“dị trần ém di.» | 
Vua Đầu-đồ-ra hết đau hết nhức, län lần mà lâm chung 
vào đàng Di-16. Đến 7 bữa sau nhằm rạng đông ngày rầm. 
tháng tam Vua Đầu-đồ-ra băng. : 
But-Nhu-Lai- muốn làm gương cho thiên ha phải Biết | 
tôn trọng người đã chết rồi, Ngài cùng Đồ đệ tấm riia và ` 
dëng mùi thơm mà tầm xác vua cha, đại liệm vào hòm 
quí, cùng di linh cữu đi ngan thành ra đến nhà thiêu có - 
«các quan và các vua län bang là vua 'Thekkara, vua Tou- 
pawa cüng vua Weritzara đều dën digu tang và đưa đón. - 
But-Nhu-Lai day dem xác vua cha lén giàng hỏa, rồi hai 
tay cám lita châm vào. Khi thiêu xác các việc an bai, But- 
"Như-Lai. bèn trỡ lại thành Wethalie mà an n i 
Gouthagaliathala. | 
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